
QĐ tuyển dụng
Được tuyển 

dụng từ…

Trình 

độ đào 

tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

1 Lê Thị Bình 20/08/1972

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thị Trấn Vĩnh Bảo-

huyện Vĩnh Bảo-

HP

Thị Trấn Vĩnh 

Bảo
Hiệu trưởng

QĐ số 223/QĐ-

TCCQ ngày 

12/07/1994.

12/07/1994. CĐ KTCN -Lý

2 Phạm Thị Hà 24/12/1976

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

 Thị Trấn VB- 

huyện Vĩnh Bảo- 

Hải Phòng

Tân Hưng- Vĩnh 

Bảo- Hải Phòng
Phó Hiệu trưởng

QĐ Số 195/QĐ-UB  

ngày 10/5/1999
12/1/1998 CĐ Văn-Sử

II

1 Trần Thị Thỏa 2/8/1977

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

An Ninh - Vĩnh 

An - Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng

An Ninh - Vĩnh 

An - Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng Giáo viên Toán- Lý

Số 516/QĐ-TCCQ 

ngày 25/06/2003 của 

UBNDTP 1/1/2003

Cao 

đẳng SP Toán- Lí

2 Trịnh Thị Nhàn 12/9/1984

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Khu phố 3/2 Thị 

Trấn Vĩnh Bảo - 

Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng

Khu phố 3/2 Thị 

Trấn Vĩnh Bảo - 

Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng Giáo viên Toán

Số 09/QĐ-HT ngày 

10/12/2008 của HT  01/11/2008 Đại học SP Toán

3 Nguyễn Thị Loan 7/2/1980

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Vinh Quang - Tân 

Liên - Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng

Vinh Quang - 

Tân Liên - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng

Giáo viên Toán- Tin

Số 877/QĐ-TCCQ 

ngày 08/10/2003 của 

UBND TP

10/8/2003 Đại học Toán - Tin 

4 Nguyễn Thị Hương 9/15/1998

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Phương Trì 1 - 

Hùng Tiến - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng

An Cầu - Vĩnh 

An - Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng

Giáo viên Toán

Số 342/QĐ-UBND 

ngày 27/1/2023 của 

UBND huyện Vĩnh 

Bảo

27/01/2023 Đại học SP Toán

1 Nguyễn Văn Dương 4/17/1977

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Khu dân cư Điềm 

Niêm- Thị Trấn 

Vĩnh Bảo - VB- 

HP

Khu dân cư 

Điềm Niêm- Thị 

Trấn Vĩnh Bảo - 

VB - HP

\Giáo viên Toán - Lí
Số 898/QĐ-TCCQ 

ngày 08/10/2003 của 

UBNDTP

 T10/ 2003
Cao 

 đẳng
SP Toán- Lí

Ban giám hiệu

Giáo viên

Giáo viên Toán: 04 người

Giáo viên Lí:  02. người

BÁO CÁO CƠ CẤU CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HIỆN CÓ MẶT ĐẾN 20/10/2024

 DIỆN BIÊN CHẾ 

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS VĨNH AN - TÂN LIÊN

STT Họ và tên
Ngày, tháng

 năm sinh

Đơn vị 

 công tác
Nơi 
 thường trú

Nơi ở

  hiện tại

Chức vụ, nhiệm vụ đảm 

nhận

Trình độ 
 khi tuyển dụng



2 Trần Anh Tuân 7/23/1978

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Cụm dân cư số 7 

Thị Tứ Vĩnh An -

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

Cụm dân cư số 7 

Thị Tứ Vĩnh An -

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

\Giáo viên Toán - Lí
Số 501/QĐ-TCCQ 

ngày 11/6/2002 của 

UBNDTP

 T10/ 2003
Cao 

 đẳng
SP Toán- Lí

1 Nguyễn Thị Thủy 5/1/1982

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Cụm 4-Tân Hưng-

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

Cụm 4-Tân 

Hưng-Vĩnh Bảo-

Hải Phòng Giáo viên Hóa

Số 1926/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2005 01/03/2005

Cao 

đẳng Hóa -Sinh

2 Nguyễn Thị Thanh Luân 3/28/1989

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Khu phố Đông 

Thái-Thị Trấn-

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

Khu phố Đông 

Thái-Thị Trấn-

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng Giáo viên Vật lí

Số 10/QĐ-HT ngày 

26/01/2011 của HT T01 /2011

Cao 

 đẳng SP Lí - Hoá

1 Nguyễn Thị Thủy 11/9/1973

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thôn 6 Việt Tiến - 

Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng

Thôn 6 - Việt 

Tiến - Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng Giáo viên Sinh

Số: 1188/QĐ-TCCQ 

của Tổ chức chính 

quyền thành phố Hải 

Phòng 01/09/1998

Cao 

đẳng

Thể dục - 

Sinh

2 Trần Thị Duyên 14/12/1978

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thôn2- Tân hưng- 

Vĩnh Bảo- Hải 

Phòng

Thôn2- Tân 

hưng- Vĩnh Bảo- 

Hải Phòng GViên Hóa- Sinh

Số 509/QĐ - TCCQ 

ngày 20//2001 20/8/2001

Cao 

đẳng
Hóa - Sinh

3 Nguyễn Thị Hường 22/10/1978

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thị tứ chợ Cầu- 

Vĩnh An- Vĩnh 

Bảo- Hải Phòng

Thị tứ chợ Cầu- 

Vĩnh An- Vĩnh 

Bảo- Hải Phòng GViên Sinh- TD

Số 507/QĐ - TCCQ  

ngày 20/8/2001 20/8/2001

Cao 

đẳng

Thể dục - 

Sinh

1 Nguyễn Thị Hài 2/10/1973

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên
Thị TrấnVĩnh Bảo Tiểu khu 1/5 Thị 

trấn Vĩnh Bảo Giáo viên  Văn

Số: 588 QĐ - TCCQ 

Thành Phố 31/8/2001 1/3/1999

Cao 

đẳng Văn- Sử

2 Đỗ Hữu Thắng 7/14/1972

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Cụm 7 - Vĩnh An - 

Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng

Cụm 7 - Vĩnh 

An - Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng GViên Ngữ văn

Số: 639 QĐ - TCCQ 

Thành Phố 1/3/1999

Cao 

đẳng Văn  - Địa

3 Đoàn Thanh Hoa 21/10/1979

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Khu phố 3/2 - Thị 

Trấn - Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng

KDC Hòa Bình - 

Thị Trấn Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng GViên Ngữ văn

Số: 464/QĐ - TCCQ  

ngày 11/6/2002 6/11/2002

Cao 

đẳng Văn  - Địa

4 Trần Thị Hương 17/12/1979

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

KDC Hòa Bình  -

Thị Trấn - Vĩnh 

Bảo -Hải Phòng

KDC Hòa Bình - 

Thị Trấn Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng TTCM, GV Ngữ văn

1977/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2005 28/12/2005

Đại  

Học Ngữ Văn

5 Hoàng Thị Giang 6/8/1985

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thôn An Ninh, 

Vĩnh An, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng

Thôn An Ninh, 

Vĩnh An, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng GViên Ngữ văn

số: 1770/QĐ-UBND  

ngày 06/5/2021 5/6/2021

Đại  

Học Văn  - Địa

Giáo viên Sinh: 3 người

Giáo viên Ngữ văn: 05 người

Giáo viên Hóa: 02 người



1 Nguyễn Thị Huân 4/3/1978

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thị Tứ, Vĩnh An, 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

Thị Tứ-Vĩnh An-

Vĩnh Bảo-Hải 

Phòng

GViên Ngữ Văn-Sử Số: 516/QĐ-TCCQ 

ngày 20/8/2001 20/8/2001

Cao 

đẳng Văn-Sử

2 Nguyễn Thị Bình 25/11/1976

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên KDC  Bắc Hải - Thị Trấn  - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

KDC Bắc Hải - 

Thị Trân - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng GViên Ngữ Văn-Sử

Số: 506/QĐ-TCCQ 

ngày 20/8/2001 20/8/2001

Cao 

đẳng Văn-Sử

1 Nguyễn Thị Hải Hà 11/11/1978

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thôn Vinh Quang - 

Tân Liên - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng

Thôn Vinh 

Quang - Tân 

Liên - Vĩnh Bảo - 

Hải phòng GViên Ngữ văn

Số: 513/QĐ - TCCQ 

ngày 20/8/2001 20/8/2001

Cao 

đẳng Văn  - Địa

2 Nguyễn Thị Trang Nhung 02/5/1984

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Khu dân cư Ái 

Quốc, thôn Cựu 

Điện, xã Nhân 

Hòa, Thành phó 

Hải Phòng

Khu dân cư Ái 

Quốc, thôn Cựu 

Điện, xã Nhân 

Hòa, Thành phó 

Hải Phòng

Giáo viên

 Địa lí

 Số 717/QĐ-SNV 

ngày 04/9/2006 của 

Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên 

Từ Tháng 9 

năm 2006

Cao 

đẳng
Văn -Địa

1 Nguyễn Thị Vân 1/10/1980

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thôn Nam Hà -

Tân Liên- Vĩnh 

Bảo- Hải Phòng

Thôn Nam Hà -

Tân Liên- Vĩnh 

Bảo- Hải Phòng Giáo viên Giáo dục công dân

Số 1028/TCCQ ngày 

16/10/2023

16/10/2023
Cao 

đẳng
CD- địa

2 Ngô Thị Dinh 28/10/1980

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thôn 2-Tân Hưng-

Vĩnh Bảo- Hải 

Phòng

Thôn 2 -Tân 

Hưng - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng Giáo viên Văn - Giáo dục 

công dân

Số 872/QĐ-TCCQ 

ngày 08/10/2003 của 

UBND

 thành phố

08/10/2003
Cao 

đẳng
Văn - Giáo dục 
công dân

1 Phạm Thùy An 23/ 01/1985

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thôn Tiền Hải, xã 

Tân Liên ,Huyện 

Vĩnh Bảo- Hải 

Phòng

Thôn Tiền Hải, 

xã Tân Liên, 

huyện Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng

Giáo viên 

 Mỹ thuật

Số 262/ TB-UBND 

ngày 05/12/2008
11/ 12/ 2008

Cao 

đẳng
Họa - Địa

2 Nguyễn Thị Hạnh 10/10/1984

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Thị Trấn Vĩnh Bảo 

Hải Phòng

Thị Trấn Vĩnh 

Bảo Hải Phòng

Giáo viên 

 Mỹ thuật

Só 743/ QĐ- UBND 

ngày 05/02/2021
1/1/2021

Cao 

đẳng
Họa - Địa

1 Nguyễn Thị Nguyên 20/11/1981

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Dũng Tiến , Vĩnh 

Bảo , HP

Dũng Tiến - 

Vĩnh Bảo - HP GV Âm nhạc - Lịch sử

QĐ SỐ 1950-UBND 

ngày 28/12/2005
9/1/2005 Cao 

đẳng
Nhạc - Sử

Giáo viên Sử: 02 người.

Giáo viên Địa: 02 người

Giáo viên Giáo dục công dân: 02 người

Giáo viên Mỹ thuật: 02 Người

Giáo viên Âm nhạc: 02 người



2 Vũ Đức Thắng 25/11/1981

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Bắc Hải - Thị trấn 

Vĩnh Bảo

Bắc Hải - Thị 

trấn Vĩnh Bảo

Giáo viên 

 Âm nhạc

Số 1944/QĐ- UBND 

ngày 28/12/2005
9/1/2005 Cao 

đẳng

Nhạc - Sử

1 Phạm Thị Tuyết Nhung 12/4/1978

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Bắc Hải - Thị trấn 

Vĩnh Bảo

Bắc Hải - Thị 

trấn Vĩnh Bảo

Giáo viên 

 Công nghệ

Số 1997 / QĐ-UBND 

ngày 28/12/2005  05/09/2005

Cao 

Đẳng
Công nghệ

2 Vũ Thị Chi 3/16/1979

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Cụm DC số 7-Xã 

Vĩnh An- huyện 

Vĩnh Bảo Cụm dân cư số 7-Vĩnh An

Giáo viên

  Toán

Số 897/QĐ-TCCQ 

ngày 08/10/2003 của 

UBNDTP T10 năm 2003

Cao 

 đẳng

Toán -

KTCN

1 Nguyễn Thị Miền 3/15/1981

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Xóm 5- Áng 

Dương-Trung Lập -

Vĩnh Bảo- Hải 

Phòng

Xóm 5- Áng 

Dương-Trung 

Lập-Vĩnh Bảo-

Hải Phòng

Giáo viên Ngoại ngữ
Số 1898/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2005
 01/09/2005 Đại học Tiếng Anh

2 Đoàn Thị Hải Yến 8/11/1983

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên Thị trấn Vĩnh Bảo

Khu Bắc Hải-

Thị trấn-Vĩnh 

Bảo

Giáo viên Ngoại ngữ
Số 4796/QĐ-UBND 

ngày 1/9/2008
 01/09/2008 Đại học Đại học

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 8/18/1978

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Điềm Niêm ,Tân 

Hưng , Vĩnh Bảo

Điềm Niêm , 

Tân Hưng  Vĩnh 

Bảo- Hp

Giáo viên Ngoại ngữ

Số 492/QĐ-TCCQ 

ngày 11/6/2002 của 

UBND TP  11/06/2002 CĐ SP T.Anh

4 Đoàn Thị Lương, 2/20/1982

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Khu dân cư Hòa 

Bình - Thị trấn 

Vĩnh Bảo - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng

Khu dân cư Hòa 

Bình - Thị trấn 

Vĩnh Bảo - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng

Giáo viên Ngoại ngữ
Số 492/QĐ-TCCQ 

ngày 11/06/2002

11/6/2002 CĐ Tiếng Anh

1 Phạm Thị Linh 9/10/1983

THCS Vĩnh An- 

Tân Liên

Khu phố Đông 

Thái - Thị trấn 

Vĩnh Bảo - Vĩnh 

Khu phố Đông 

Thái - Thị trấn 

Vĩnh Bảo - Vĩnh 

Giáo viên 

 Tin học

Số 463/TB-UBND 

ngày 16/8/2010
8/1/2010 Đại học Tin học

1  Nguyễn Thị Hồng Chiên 21/12/1980
 THCS Vĩnh 

An - Tân Liên

 Khu dân cư Điềm 

Niêm- Thị Trấn 

Vĩnh Bảo - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng

Khu dân cư 

Điềm Niêm- Thị 

Trấn Vĩnh Bảo - 

Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng

 Giáo viên GDTC

877/QĐ-TCCQ ngày 

08/10/2003 của 

UBND TP

10/8/2003
Cao 

Đẳng
GDTC

2 Phạm Viết Hoàn 7/2/1980
 THCS Vĩnh 

An - Tân Liên

Vinh Quang - Tân 

Liên - Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng

Vinh Quang - 

Tân Liên - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng

 Giáo viên GDTC
Số 311/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2002
11/6/2002

Cao 

Đẳng
GDTC

Giáo viên Tin học: 01 Người

Giáo viên Thể dục: 03 Người

Giáo viên: Công nghệ: 02 người

Giáo viên Ngoại ngữ: 04 người



3 Lê Xuân Trường 06/11/1979
THCS Vĩnh An 

- Tân Liên

Tam Đa - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng

Tam Đa - Vĩnh 

Bảo - Hải Phòng
Giáo viên GDTC

Số 944/QĐ-UBND 

ngày 11/06/2002
1/8/2002

Cao 

Đẳng

SP Thể dục - 

Sinh

1 Phạm Thị Lan 9/22/1995
THCS Vĩnh An 

- Tân Liên

Làng Hà Hương -

xã Vĩnh Long -

Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng

Làng Hà Hương -

xã Vĩnh Long -

Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng

Giáo viên Tổng phụ trách
Số 357/QĐ-UBND 

ngày 27/1/2023
27/01/2023 Đại học Ngữ Văn

III

1 Nguyễn Thị Hồng 8/24/1980
THCS Vĩnh An-

Tân Liên

Thôn 2-Tân Hưng-

Vĩnh Bảo- Hải 

Phòng

Thôn 2-Tân 

Hưng-Vĩnh Bảo- 

Hải Phòng

Kế toán 
Số 357/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2024
01/04/2024 CĐ Kế Toán

Nhân viên Thiết bị

 thí nghiệm

Nhân viên
  Thư viện

Nhân viên 
 văn thư

                                                                                                                                                                      Vĩnh Bảo, ngày      tháng 10 năm 2024

Nhân viên Văn thư: …. Người

Tổng cộng: 40 người

Giáo viên Tổng phụ trách: 01 Người

Nhân viên: 01 Người, trong đó:

Nhân viên Kế toán: 01 Người

Nhân viên Thiết bị thí nghiệm: …. Người

Nhân viên Thư viện: …. Người



Hình thức 

đào tạo
Trường đào tạo

Trình độ 

đào tạo

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Hình thức 

đào tạo

Trường đào 

tạo

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Chính quy
CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học SP KT Tại chức Đại học SPHN

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Tin học ứng dụng Trung Cấp
Từ T9//2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên
2031

Chính quy
CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học N. Văn Tại chức

Đại học 

 Hải Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

(Tin học văn phòng 

trình độ B)

Trung Cấp
Từ T9//2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên
2036

Chính quy

CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học Toán Tại chức

Đại học 

 Hải Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

 Từ 9/2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên

2037 Chủ nhiệm lớp 

9B2

Chính quy

Đại học Sư phạm 

 Hải Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

 Từ 9/2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên

2044
Chủ nhiệm lớp 

8B2

Chính quy Đại học  KHTN
Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

 Từ 9/2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên

2040 Chủ nhiệm lớp 

6C1

Chính quy
Đại học Hải 

Phòng

Đạt chuẩn đầu 

ra Tiếng anh

Chứng chỉ Ứng dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

Từ T2/2023 làm tại trường 

THCS Vĩnh An - Tân Liên
2058

Chủ nhiệm lớp 

8A1

Chính quy
CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học Toán Tại chức

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

Từ T9/2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên
2037

Chủ nhiệm lớp 

7A2

Thời điểm bắt đầu làm 

việc ở trường học hiện tại 

từ…

Thời 

điểm

 nghỉ 

hưu

Ghi chú

Ban giám hiệu

Giáo viên

Giáo viên Toán: 04 người

Giáo viên Lí:  02. người

BÁO CÁO CƠ CẤU CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HIỆN CÓ MẶT ĐẾN 20/10/2024

 DIỆN BIÊN CHẾ 

Biểu 01

Trình độ 
 khi tuyển dụng
Trình độ khác

 (liệt kê các trình độ nếu có: ĐH. CĐ. TC..)
Trình độ

 ngoại ngữ

Trình độ

 tin học

Trình độ 

 lý luận 

chính trị



Chính quy
CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học Toán Tại chức

Đại học Hải 

Phòng
Chứng chỉ Tin học A Từ T9/2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên

2038

Chính quy

Đại học Sư phạm 

Hải Phòng Đại học Hóa Tại chức

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng chỉ tin học 

trình độ B

Từ T9/2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên 2042

Chính quy

Đại học  

 Hải Phòng Đại học Vật lí Tại chức

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng 

 chỉ Tin học ( Tin 

học văn phòng trình 

độ B)

Từ T9/2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên 2049

Chính quy
Cao đẳng sư 

phạm Hải Phòng
Đại Học

Giáo dục 

thể chất
Tại chức

Đại học sư 

phạm Thể dục 

thể thao Hà 

Nội

Chứng chỉ tiếng 

anh trình độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

 Từ 01/9/2022 làm việc tại 

trường THCS Vĩnh An - 

Tân Liên
2033

Chính quy
Cao đẳng sư 

phạm Hải Phòng
Đại Học Hóa Tại chức

Đại học sư 

phạm Hóa Hải 

Phòng

Chứng chỉ tiếng 

anh trình độ B

Chứng chỉ tin học 

trình độ B

Từ 01/9/2022 làm việc tại 

trường THCS Vĩnh An - 

Tân Liên 2038

Chính quy
Cao đẳng sư 

phạm Hải Phòng
Đại Học Sinh Tại chức

Đại học sư 

phạm Sinh Hà 

Nội

Chứng chỉ tiếng 

anh trình độ B

Chứng chỉ tin học 

trình độ B

Từ 01/9/2022 làm việc tại 

trường THCS Vĩnh An - 

Tân Liên 2038

Chính quy

Cao đẳng sư 

phạm Hải Phòng
Đại học Ngữ văn Tại chức

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B
Từ T9/2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên 2033 Chủ nhiệm 6A2

Chính quy

Cao đẳng sư 

phạm Hải Phòng
Đại học Ngữ văn Chuyên tu

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

Từ 01/9/2022 làm việc tại 

trường THCS Vĩnh An - 

Tân Liên 2032 Chủ nhiệm 9B1

Chính quy

Cao đẳng sư 

phạm Hải Phòng

Đại học Ngữ văn Chuyên tu

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

Từ 01/9/2022 làm việc tại 

trường THCS Vĩnh An - 

Tân Liên 2039 Chủ nhiệm 9A2

Chính quy

Đại học sư phạm 

Hà nội

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

Từ 1/9/2022 làm việc tại 

Trường THCS Vĩnh An- 

Tân Liên 2039 Chủ nhiệm  9C1

Chính quy

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

Từ 1/9/2022 làm việc tại 

Trường THCS Vĩnh An- 

Tân Liên 2045

Giáo viên Sinh: 3 người

Giáo viên Ngữ văn: 05 người

Giáo viên Hóa: 02 người



Chính quy

Cao đẳng Sư 

phạm Hải Phòng Đại học Ngữ Văn Chuyên tu

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

Từ ngày 1/9/2022  làm việc 

tại Trường THCS Vĩnh An-

Tân Liên 2038 Chủ nhiệm 6D1

Chính quy

Cao đẳng Sư 

phạm Hải Phòng Đại học Ngữ Văn Chuyên tu

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

Từ ngày 1/9/2022  làm việc 

tại Trường THCS Vĩnh An-

Tân Liên 2036 Chủ nhiệm 8A2

Chính quy

Cao đẳng sư 

phạm Hải Phong Đại học Ngữ văn Chuyên tu

Đaih học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

Từ 1/9/2022 làm việc tại 

Trường THCS Vĩnh An- 

Tân Liên 2038 Chủ nhiệm 6A2

Chính quy
Cao đẳng sư 

phạm Điện Biên
Đại học Ngữ văn Tại chức

Đại học sư 

phạm Hà Nội

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng 

chỉ Tin học ( Tin học 

văn phòng trình độ 

B)

Sơ cấp
 Từ 1/9/2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên
2044

Chủ nhiệm 7B1

Chính quy
CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học Địa Tại chức Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

01/9/2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên 2040

Chủ nhiệm 7B2

Chính quy
Cao đẳng sư 

phạm Hải Phòng
Đại học Ngữ văn Tại chức

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

Từ T9/2022 làm việc tại 

trường THCS Vĩnh An - 

Tân Liên 2040

Thư kí Hội 

đồng

Chủ nhiệm lớp 

6A1

Chính quy
Đại học Hải 

Phòng
Đại Học Địa Tại chức

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ tiếng 

anh trình độ B

Chứng chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

Từ T9//2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên 2045

Chính quy
Cao đẳng sư 

phạm Hải Phòng
Đại Học Địa Tại chức Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ tiếng 

anh trình độ B

Chứng chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

Từ T9//2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên 2044

Chính quy
Cao đẳng sư 

phạm Hải Phòng
Đại học Sử Tại chức ĐHSP Hà Nội 

II

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

Từ T9//2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên 2041

Chủ nhiệm 7B1

Giáo viên Sử: 02 người.

Giáo viên Địa: 02 người

Giáo viên Giáo dục công dân: 02 người

Giáo viên Mỹ thuật: 02 Người

Giáo viên Âm nhạc: 02 người



Chính quy
Cao đẳng sư 

phạm Hải Phòng
Đại học Sử Tại chức ĐHSP Hà Nội 

II

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

từ T9/2022 làm việc tại 

trường THCS Vĩnh An - 

Tân Liên 2041

Chính quy
CĐSPKT Hưng 

yên
Đại học

Sư phạm 

kỹ thuật
Tại chức

ĐHSP Hà Nội

Chứng chỉ 

Tiếng Anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học 

ứng dụng trình độ B

- Từ 9/2022 đến nay: làm tại 

trường THCS Vĩnh An-Tân 

Liên 2038

Chính quy
CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học Toán Tại chức Đại học 

 Hải Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

- Từ 9/2022 đến nay: làm tại 

trường THCS Vĩnh An-Tân 

Liên 2039

Chủ nhiệm lớp 

9A1

Tại chức 

tập trung

ĐHQGHN- 

ĐHNN

-Bằng cử nhân 

sư phạm NN

-Chứng chỉ NN 

bậc 4

-Bằng cử nhân sư 

phạm NN

-Chứng chỉ NN bậc 4

- Từ 9/2022 đến nay: làm tại 

trường THCS Vĩnh An-Tân 

Liên 2041

Chủ nhiệm lớp 

8C1

Chính quy
CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học

Sư phạm 

Tiếng 

Anh

Chính quy
Đại học Hải 

Phòng

-Bằng cử nhân 

khoa học

-Chứng chỉ NN 

bậc 3

Chứng  chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

- Từ T9/2022 đến nay làm 

tại trường THCS Vĩnh An - 

Tân Liên 2043

Chủ nhiệm lớp 

6B2

Chính quy

CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng

Đại học

Sư phạm 

Tiếng 

Anh

Tại chức Đại học Hải 

Phòng

-Bằng cử nhân 

khoa học

-Chứng chỉ NN 

bậc 3

Chứng  chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

- Từ T9/2022 đến nay làm 

tại trường THCS Vĩnh An - 

Tân Liên 2038

Chủ nhiệm lớp 

7C1

Chính quy

CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học

Ngôn ngữ 

Anh
Tại chức

Đại học Hải 

Phòng

-Bằng cử nhân 

sư phạm NN

-Chứng chỉ NN 

bậc 4

Chứng  chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

- Từ 9/2022 đến nay: làm tại 

trường THCS Vĩnh An-Tân 

Liên 2042

Chủ nhiệm lớp 

7D2

Tại chức
ĐH SPKT Hưng 

Yên

- Chứng chỉ NN 

A2

ĐH Công nghệ thông 

tin
- Từ 9/2022 đến nay: GV 

trường THCS Vĩnh An - 2043

Chính quy CĐSPTD TWI Đại học GDTC Tại chức ĐHSPTD TWI Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

Từ T9//2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên 2040

Chủ nhiệm lớp 

7D1, Kiêm 

CTCĐ

Chính quy
CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học GDTC Tại chức

ĐHSP Hải 

Phòng

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

 Từ 9/2022 đến nay: làm tại 

trường THCS Vĩnh An-Tân 

Liên 2040

Giáo viên Tin học: 01 Người

Giáo viên Thể dục: 03 Người

Giáo viên: Công nghệ: 02 người

Giáo viên Ngoại ngữ: 04 người



Chính quy
CĐ  Sư phạm 

 Hải Phòng
Đại học GDTC Tại chức

ĐHSP Thể dục 

Thể thao Hà 

Nôi

Chứng chỉ 

Tiếng anh trình 

độ B

Chứng chỉ Tin học ( 

Tin học văn phòng 

trình độ B)

Từ T9//2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên 2039

Chính quy 
Đại học Hải 

Phòng 
Đại học Ngữ Văn Chính quy

Đại học Hải 

Phòng

Chứng chỉ ngoại 

ngữ A2
Chứng chỉ tin học , 

Từ T9//2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên
2055

Chủ nhiệm lớp 

8B1, Có chứng 

chỉ đoàn đội

Chính quy 
Cao đẳng cộng 

đồng Hải Phòng 
Đại học Kế toán Tại chức

Đại học Hàng 

Hải 

Chứng chỉ tiếng 

anh A 

Chứng chỉ tin học 

ứng dụng

Từ T9//2022 làm tại trường 

THCS Vĩnh An -Tân Liên
2040

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Bình

                                                                                                                                                                      Vĩnh Bảo, ngày      tháng 10 năm 2024

Nhân viên Văn thư: …. Người

Tổng cộng: 40 người

Giáo viên Tổng phụ trách: 01 Người

Nhân viên: 01 Người, trong đó:

Nhân viên Kế toán: 01 Người

Nhân viên Thiết bị thí nghiệm: …. Người

Nhân viên Thư viện: …. Người
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